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Vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội ngày càng thể hiện rõ nét ,
tôn giáo tham gia vào rất nhiều lĩnh vực của đời sống tinh thần, các
tôn giáo lớn thường không chỉ ảnh hưởng sâu sắc trong phạm vi một
quốc gia riêng lẻ mà tầm ảnh hưởng còn mang tính quốc tế.

Tác giả: Thích Đồng Niệm

A. DẪN NHẬP

Xã hội loài người đã có những bước tiến vô cùng to lớn trong tất cả mọi mặt :
Kinh tế, chính trị, khoa học kĩ thuật và nghệ thuật. Trong một xã hội như vậy có
một bộ phận không thể thiếu được, bởi nó chính là một bộ phận cấu thành nên
thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ sở của một xã hội, đó chính là tôn giáo.

Tôn giáo một vấn đề tưởng chừng như vô cùng cũ kĩ, nhưng thực chất nó luôn
luôn mới mẻ. Bởi vì tôn giáo nằm trong một bộ phận cấu thành nên xã hội, nên
cùng với sự thay đổi của loài người mà tôn giáo cũng có những sự biến đổi dù là
về nội dung hay chỉ là về hình thức. Tôn giáo - một hiện tượng xã hội phức tạp,
chỉ có thể giải thích nó một cách khách quan khoa học dựa trên những quan
niệm của nền tảng Triết học duy vật về lich sử, cũng như nhận thức duy vật
khoa học.

Tôn giáo là một hình thức phản ánh hư ảo, xuyên tạc đời sống hiện thực và đã
ra đời cách đây hàng chục nghìn năm nhưng ngày nay trước sự phát triển mạnh
mẽ của khoa học kĩ thuật trên thế giới , tôn giáo dường như vẫn có sự phát triển
đa dạng về hình thức và rộng lớn về quy mô. Vì vậy, không thể giải quyết vấn
đề tôn giáo một cách đơn thuần về mặt nhận thức xã hội.

Mặt khác vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội ngày càng thể hiện rõ nét ,
tôn giáo tham gia vào rất nhiều lĩnh vực của đời sống tinh thần, các tôn giáo lớn
thường không chỉ ảnh hưởng sâu sắc trong phạm vi một quốc gia riêng lẻ mà
tầm ảnh hưởng còn mang tính quốc tế.
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Ảnh minh họa.[/caption]

B. NỘI DUNG

Tôn giáo là một phổ quát văn hóa nên nó đóng vai trò quan trọng trong xã hội
loài người. Các nhà xã hội học, dù là duy chức năng hay duy xung đột đều nhất
trí rằng tôn giáo là một định chế xã hội và có các chức năng chính sau.

1.1. Chức năng kết hợp xã hội

Tôn giáo có các giá trị, tiêu chuẩn của nó, vì thế những người có cùng một tôn
giáo gắn bó với nhau hơn nhờ những giá trị và tiêu chuẩn chung ấy. Từ xã hội
nguyên thủy, những thành viên của xã hội đã có chung một vật tổ - biểu hiện
hữu hình của sự gắn kết. Ngày nay, tất cả những đồng tiền giấy của nước Mỹ
đều in dòng chữ: Chúng con tin tưởng tuyệt đối vào Chúa hàm ý sự đoàn kết tập
thể dự trên niềm tin. Tôn giáo, dẫu đó là Phật giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo
hay Do Thái giáo, cũng đều cung cấp cho người ta ý nghĩa và mục đích cho cuộc
sống của họ. Nó mang đến cho họ những giá trị tối hậu và những cùng đích nào
đó để giữ họ chung lại với nhau.
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Trong những thời điểm khủng hoảng hay hỗn loạn, tôn giáo cũng giúp cho con
người gắn bó với nhau hơn. Tuy vậy, tôn giáo không phải là định chế xã hội duy
nhất có chức năng tích hợp, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc...cũng là
chất keo gắn kết những thành viên của một xã hội. Mặt khác, cũng có khi sự
“rối loạn chức năng” xảy ra, đó là lúc tôn giáo góp phần vào sự căng thẳng,
thậm chí xung đột giữa các nhóm hoặc giữa các quốc gia với nhau. Thời Trung
Cổ, niềm tin tôn giáo thúc đẩy tín đồ Cơ Đốc châu Âu tổ chức thành những đạo
quân Thập tự chống lại tín đồ Hồi giáo phương Đông. Ngày nay, mâu thuẫn giữa
các tín đồ Hồi giáo, Do Thái giáo và Kitô giáo cũng góp phần vào sự bất ổn định
chính trị của khu vực Trung Đông hay căng thẳng giữa các tín đồ Tin Lành với
Thiên Chúa giáo ở Bắc Ireland; giữa các tín đồ Ấn Độ giáo với đạo Sikh ở Ấn
Độ... Việc xung đột giữa các tôn giáo khác nhau cho thấy cái gọi là tôn giáo bản
chất là không tồn tại, do cái gọi là tôn giáo một khi đã xuất hiện thì phải dựa
trên một quan điểm nào đó, mà khi dựa trên một quan điểm nào đó thì đã có
quan điểm đối lập với nó rồi, nếu có một tôn giáo khác dựa trên (ít hoặc nhiều,
một phần hoặc toàn bộ) một quan điểm đối lập thì hai tôn giáo trở thành (ít
hoặc nhiều, một phần hoặc toàn bộ) mâu thuẫn với nhau.

Chính vì thế, cái gọi là tôn giáo không phải là lúc nào cũng là “Tôn Giáo” theo
đúng ý nghĩa thánh thiện và tối hậu của nó.

1.2. Chức năng kiểm soát xã hội

Tôn giáo không có chức năng kiểm soát xã hội, vì xã hội đối với tôn giáo chưa
đủ “tiêu chuẩn” đáng để tôn giáo có thể xét đến, vì hiện tại nó quá nhiều khiếm
khuyết về tính thánh thiện và đạo đức. Tuy nhiên, trong quá khứ, cũng từng có
quan điểm sai lầm, trong đó có quan điểm duy xung đột, đặc biệt là của Karl
Marx, tôn giáo ngăn cản sự biến đổi xã hội bằng cách khuyến khích những
người bị áp bức vào các quan tâm ở thế giới khác, thay vì vào sự đói nghèo, hay
sự bóc lột đang hiện diện. Quan điểm này cho rằng tôn giáo góp phần kiện toàn
các định chế và trật tự xã hội như một tổng thể, duy trì hiện trạng của xã hội,
giữ nguyên cấu trúc bất bình đẳng của nó cũng như củng cố lợi ích của tầng lớp
thống trị. Thiên Chúa giáo dạy con người sự vâng lời và như vậy rất có thể nó
làm cho những người bị áp bức không chống lại; hay hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ
định hình cấu trúc xã hội của đại đa số người theo Ấn Độ giáo; những người cầm
quyền thường viện dẫn tôn giáo để thực hiện quyền kiểm soát xã hội... Về điều
này, có thể tóm tắt trong câu nói nổi tiếng của Karl Marx: tôn giáo là thuốc
phiện của nhân loại. Tuy nhiên, câu này không chính xác ở chỗ nó chưa thấy
được thực thể con người không hoàn toàn là vật chất mà còn là một cấu trúc
mang thuộc tính tâm linh. Mặt khác, những nghiên cứu của Max Weber về giáo
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phái Calvin của đạo Tin Lành đã dẫn đến kết luận tôn giáo có tác dụng thúc đẩy
xã hội. Các cải cách của Tin Lành đã dẫn đến việc duy lý hóa xã hội, con người
thay vì chấp nhận số mệnh và hướng về đời sống sau khi chết theo truyền
thống, phải đạt tới cuộc sống thịnh vượng, phải phấn đấu để thành công bằng
mọi nỗ lực để thực hiện hoạch định của Chúa. Weber cho rằng chính vì thế chủ
nghĩa tư bản hình thành vững chắc ở những nơi mà giáo phái Calvin phát triển
mạnh, thậm chí còn gọi tinh thần của tôn giáo này là cốt tủy của chủ nghĩa tư
bản.

1.3. Chức năng hỗ trợ xã hội

Dù ít hay nhiều, con người thường phải đối mặt với khó khăn, hiểm nguy, thất
bại, thiên tai, bệnh tật,... cái chết của những người thân thuộc, yêu quý và cái
chết của chính bản thân mình. Trong những lúc như thế, cuộc sống rất dễ bị tổn
thương và trở nên vô nghĩa, niềm tin tôn giáo giúp cho con người khó bị rơi vào
tuyệt vọng hơn. Một số tôn giáo còn cung cấp cho con người những biện pháp
như cầu nguyện, cúng bái thần linh trong niềm tin rằng những việc làm như vậy
sẽ giúp cải thiện tình hình. Trên góc độ khác, tôn giáo còn cho con người một
cứu cánh trong bất hạnh đó là coi bất hạnh ấy là ý của đấng thiêng liêng và có
một ý nghĩa nào đấy mà con người không nhận thức được. Trong nghĩa cơ bản,
tôn giáo tạo ra phương tiện để giải quyết những vấn đề sau cùng: sống, chết
mà không có lẽ phải thông thường nào có thể đưa ra lời giải đáp. Tuy nhiên,
công trình nghiên cứu của nhà xã hội học người Mỹ Peter Berger nêu rằng khi
đối mặt với những đe dọa như tai họa hay cái chết, sức mạnh hỗ trợ của niềm
tin thần thánh hay sự thiêng liêng giảm đi rất nhiều nếu con người xem thần
thánh đơn thuần chủ yếu là công cụ để giải quyết bi kịch.

1.4. Phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tôn giáo trong xây dựng
đất nước

Các giáo lý tôn giáo đều chứa đựng một số giá trị đạo đức nhân bản rất hữu ích
cho việc xây dựng nền đạo đức mới và nhân cách con người trên thế giới nói
chúng và Việt Nam hiện nay nói riêng. Giá trị lớn nhất của đạo đức tôn giáo là
góp phần duy trì đạo đức xã hội, hoàn thiện nhân cách cá nhân, hướng con
người đến Chân – Thiện – Mỹ.

Để khẳng định một cách khách quan những giá trị nhân văn, hướng thiện,
những chuẩn mực đạo đức tiến bộ trong tôn giáo sẽ góp phần làm phong phú
hệ giá trị đạo đức của nhân loại.
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Trong điều kiện hiện nay, trước yêu cầu phải đưa đất nước phát triển nhanh và
bền vững, việc phát huy vai trò tích cực của các tôn giáo có ý nghĩa thiết thực
trong đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp
của văn hóa dân tộc của mọi quốc gia, khắc phục những biểu hiện xuống cấp về
đạo đức, lối sống do những tác động mặt trái của cơ chế thị trường, của hội
nhập trong một bộ phận dân cư.

Bởi vì, giáo lý của các tôn giáo đều hướng con người tới những giá trị tốt đẹp,
nhân văn. Các tôn giáo không chỉ mang ý nghĩa chính trị, xã hội mà còn hàm
chứa sâu sắc những yếu tố văn hóa, đạo đức.

Cùng với đó, yêu cầu đặt ra đối với cán bộ làm công tác tôn giáo là rất cao để
có thể đi sâu, đồng hành, đồng cảm với từng niềm vui, nỗi khó của tín đồ các
tôn giáo; tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật; để các tôn
giáo góp phần tích cực củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Bên cạnh đó, các chức sắc, chức việc, người tu hành, tín đồ các tôn giáo sẽ tiếp
tục phát huy những giá trị tốt đẹp của giáo lý, của văn hóa dân tộc để xã hội
ngày càng an lành, để cuộc sống ngày càng hạnh phúc, để đất nước ngày càng
phồn thịnh.

1.5. Những ảnh hưởng tốt của tôn giáo lên xã hội

Hiện nay, trên tinh thần đổi mới nhận thức về tôn giáo, các quốc gia trên thế
giới đã nhận đinh tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, trong tôn giáo
có những giá trị tốt đẹp về đạo đức, văn hóa. Vấn đề đạo đức tôn giáo đã được
nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Tôn giáo nói chung mang lại nhiều
ích lợi cho con người và xã hội như sau:

- Tôn giáo giúp con người cảm thấy bớt lẽ loi nhỏ bé và bất lực trong cái vũ trụ
bao la đáng sợ chung quanh họ.

- Tôn giáo đáp ứng nhu cầu “chinh phục sự chết” cần thiết trong bản năng sinh
tồn tự nhiên của con người.

- Tôn giáo cung cấp phương tiện và cơ hội để thỏa mãn nhu cầu tâm linh của
con người; thí dụ như cảm giác thông linh, giao hòa với một huyền lực bao la vĩ
đại mà nhiều tôn giáo đã nhân cách hóa và gọi là “Thượng Đế”.

- Tôn giáo là một phương tiện giúp con người dễ bột phát những thiện tính đã có
sẵn tự nhiên trong mỗi người và áp dụng những thiện tính này vào đời sống
hàng ngày.
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- Tôn giáo cung cấp một phương tiện khá hữu hiệu để truyền bá các tiêu chuẩn
đạo đức và gìn giữ con người nằm trong khuôn khổ của các tiêu chuẩn đạo đức
này.

- Tôn giáo giúp con người đoàn kết mạnh mẽ hơn khi cùng đứng với nhau trong
một tập thể dưới một danh nghĩa cao cả chung.

Tuy vậy, hầu như tất cả các ảnh hưởng tốt kể trên đều có thể đạt được từ bản
chất chân thiện mỹ cũng như khả năng đạo đức và tâm linh đã tự sẵn có trong
tâm thức con người nhờ tôn giáo đánh thức tính thiện trong mọi con người.

1.6. Những ảnh hưởng xấu của tôn giáo lên xã hội

Tôn giáo có nhiều lãnh vực tiêu cực về phương diện trí tuệ và tâm linh lẫn xã
hội và nhân văn như sau:

- Tôn giáo nào cũng cho rằng chỉ có họ là chính giáo, chỉ có giáo điều và
“Thượng Đế” của họ là chân lý và tối thượng (ngoài trừ Phật giáo). Có những tôn
giáo cho rằng tất cả tôn giáo khác đều là tà giáo, tất cả “Thượng Đế” của các
tôn giáo khác là sản phẩm của sự lầm lẫn ngu tối của loài người. Sự tranh chấp
này đưa đến hiềm khích và chiến tranh liên tục ở mọi tầng lớp trong lịch sử
nhân loại. Đã và đang có vô số cuộc thảm sát, giết chóc xảy ra vì lý do trực tiếp
liên quan đến tôn giáo.

- Tôn giáo được xây dựng dựa trên sự sợ hãi của con người(ngoại trừ Phật giáo
trên tinh thần tự giác). Từ đó tôn giáo trở thành một công cụ hữu hiệu của thiểu
số cầm quyền dùng để cai trị và kiểm soát quần chúng ở mọi tầng lớp, từ thời
xưa cổ cho đến ngay cả chính ngày hôm nay.

- Nhiều tôn giáo khuyến khích con người từ bỏ trí óc lý luận và suy xét để chấp
nhập những đức tin huyễn hoặc, vô căn cứ (ngoài trừ Phật giáo).

- Nhiều tôn giáo phủ nhận giá trị và khả năng đạo đức cơ bản tự nhiên của con
người(ngoài trừ Phật giáo).

- Nhiều tôn giáo không biến đổi kịp với sự tiến hóa về mặt khoa học, xã hội lẫn
cả về mặt tâm linh của con người do đó trở thành chướng ngại vật trên đường
tiến hóa của nhân loại (ngoài trừ Phật giáo).

- Nhiều tôn giáo tiếp tục gìn giữ và truyền dạy những giáo điều cổ hủ, lầm lạc
và vô đạo đức (ngoài trừ Phật giáo không giáo điều).
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- Các tín đồ cực đoan dùng những giáo điều cổ hủ, lầm lạc và vô đạo đức trong
tôn giáo họ để làm căn bản và lý do cho  các hành động độc ác. Tùy vị thế và
khả năng của các thành phần cực đoan nầy, các hành động độc ác của họ có
thể có tai hại rộng lớn, lâu dài và sâu xa đến vô số người vô can khác.

Con người thường cảm thấy bất lực và vô vọng trước những sự đau khổ và hủy
diệt trong cuộc sống hàng ngày. Từ đó, lời hứa hẹn được thương yêu chăm sóc
bảo vệ trong kiếp này và một sự sống vĩnh hằng ở kiếp sau mang lại một ảo
giác an lành khó gì sánh bằng, mặc dù ảo giác an lành này chỉ tạm bợ, mơ hồ
và giả tạo. Để hưởng thụ cái ảo giác an lành này một cách trọn vẹn hơn, con
người sẵn sàng nhắm mắt cố ý không nhận thấy những khuyết điểm lộ liễu và
sự tai hại của nhiều tôn giáo.

C. KẾT LUẬN

Sự hình thành và phát triển của các tôn giáo đã góp phần vào một trong các bộ
phận cấu thành nền triết học nhân loại. Ảnh hưởng của tôn giáo trong đời sống
xã hội rất lớn và rất quan trọng trong đời sống tư tưởng của nhân loại, từ giai
đoạn sơ khởi cũng như đến bây giờ. Hầu hết các tôn giáo vẫn mang rất nhiều
giá trị quan trọng thu hút một bộ phận đông đảo quần chúng tham gia. Một số
tôn giáo có sự biến đổi liên tục nhanh chóng phù hợp với sự phù hợp về kinh tế
xã hội.

Cho nên, tôn giáo là một bầu trời muôn thuở, triết lý đạo đức của con người vẫn
là đạo đức của thế nhân. Nếu triết học, tâm lý, luận lý và đạo đức được mọi
người ca tụng, để đón nhận những tinh hoa tư tưởng vĩ đại nhất của con người.
Thì chúng ta một lần nữa để nghiên cứu đặc trưng tính chất tôn giáo mới thấy
rõ tính chất gay gắt trong cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy tâm và duy vật.

Nhưng trái lại nó đã đem lại những thành quả cơ bản tốt đẹp cho những ai có
lòng tin nơi tôn giáo.
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